
15.000
đồng/m2

1 Trần Văn Toàn(Bích) Xuân Lạn 024165008578 25/06/2021 24       120,0    120,0          -      120,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                    1.800.000                     1.800.000 

2 Ngô Đăng Cường(Sen) Xuân Lạn 024176014545 25/06/2021 24         24,0      24,0          -        24,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       360.000                        360.000 

3 Trần Văn Tình(Quyền) Xuân Lạn 024162008573 25/06/2021 24         72,0      72,0          -        72,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                    1.080.000                     1.080.000 

4 Ngô Đăng Thao(Quý) Xuân Lạn 024066016114 25/06/2025 24 36,0       36,0             -   36,0    -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       540.000                        540.000 

5 Tr  ần Thị Lợi (Đỉnh) Xuân Lạn 024172010470 25/06/2021 24 84,0       84,0             -   84,0    -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                    1.260.000                     1.260.000 

Ngô Văn Đoàn Xuân Lạn 024072013652 25/06/2021

Ngô Thị Hiếu Xuân Lạn 024160012984 12/10/2022

Ngô Văn Chung Xuân Lạn 024065016148 17/12/2021

Ngô Văn Thuỷ Xuân Lạn 024076016172 25/06/2021

7 Phạm Văn Chanh (Hưởng) Xuân Lạn 024063013951 15/09/2021 24         24,0      24,0          -        24,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       360.000                        360.000 

Ngô Văn Sơn(Lập) Xuân Lạn 024072010728 25/06/2021

Nguyễn Thị Hải Xuân Lạn 024164001447

9 Ngô Văn Sách(Thanh) Xuân Lạn 024065019532 25/06/2021 24       168,0    168,0          -      168,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                    2.520.000                     2.520.000 

10 Nguyễn Văn Biên (Hảo) Xuân Lạn 024068013260 25/06/2021 24         48,0      48,0          -        48,0 -      NTS LUC
Đồng 
Gồ

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       720.000                        720.000 

   6.044,2       660,0    660,0          -      660,0          -                       9.900.000 

(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày            /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Tự Lạn)

 PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG

Dự án : Xây dựng mới trường mầm non xã Hương Mai (nay thuộc phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh)

Địa phận: TDP Xuân Lạn, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh.

STT
Họ và tên đại diện chủ sử 

dụng đất
Địa chỉ

Số căn cước 
công dân

Ngày cấp

Thông tin thửa đất thu hồi (Theo hồ sơ GPMB)

Nguồn gốc sử 
dụng đất Đơn giá

Hỗ trợ ổn định đời 
sống (đồng)

Tổng giá trị phương 
án (đồng)  

Ghi 
chúSố tờ Số thửa

Diện tích 
bản đồ 

(m²)

Diện tích 
hộ gia 

đình,cá 
nhân,tổ 

chức(m²)

Diện tích thu hồi để thực 
hiện dự án(m2)

Đồng 
Gồ

Diện 
tích còn 
lại (m²)

Mã loại 
đất 
theo 

bản đồ

Mã loại 
đất 
theo  

nguồn 
gốc

Xứ 
đồng

Trong 
chỉ giới 

Ngoài 
chỉ giới 

Tổng 
diện 

48,0       48,0    -      NTS LUC   6.044,2 

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       540.000 

Tổng

6 24

8                        540.000 24

Đất hộ gia đình sử 
dụng ổn định

                       720.000                        720.000 

36,0       36,0             -   36,0    -      NTS LUC

48,0             -   

Đồng 
Gồ
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